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CHỈ SỐ CHÍNH Mới Tăng / Giảm Số lượng cổ phiếu P/E

nhất điểm % KL % GDTT Tăng Giảm Đứng

VN-Index 383.9 3.8 1.0% 25.1 18.4%  5.3 142 75 73 8.0x

HNX-Index 61.7 0.5 0.8% 23.7 97.8%  2.2 143 91 159 6.8x

20 CP vốn hóa lớn nhất 429.1 5.6 1.3% 6.6 3.7% 1.5 17 2 1 10.6x

30 CP vốn hóa trung bình 157.8 1.5 1.0% 9.5 84.7% 0.8 16 4 9 5.7x

40 CP vốn hóa nhỏ 268.9 1.0 0.4% 7.3 42.6% 0.3 16 10 14 4.6x

Chỉ số ngành

Ngân hàng 253.3 -0.4 -0.2% 3.4 -5.6% 0.2 4 1 4 8.2x

Bất động sản (trừ VIC) 176.1 3.3 1.9% 6.2 28.6% 0.9 27 14 14 5.4x

Thực phẩm (trừ MSN) 471.6 -1.7 -0.4% 0.6 21.4% 0.2 11 6 12 5.6x

Tăng / Giảm Tăng / Giảm

THẾ GIỚI Chỉ số điểm % Giá điểm %

Mỹ: Dow Jones (01/12/2011) 12,020 -25.7 -0.2% Vàng trong nước (trđ/lượng) 45.2 0.0 0.1%

Mỹ: S&P 500 (01/12/2011) 1,245 -2.4 -0.2% Vàng thế giới (USD/ounce) 1,742.2 -2.7 -0.2%

Anh: FTSE 100 (01/12/2011) 5,489 -16.1 -0.3% Giá dầu thế giới (USD/thùng) 109.7 0.4 0.4%

Nhật: Nikkei 225 8,644 46.4 0.5%

Hong Kong: Hang Seng 19,040 38.0 0.2%

KINH TẾ VĨ MÔ Tháng 10 Tháng 11 Lũy kế THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Chỉ số Thay đổi %

Tăng trưởng GDP Lãi suất qua đêm trung bình (%) 12.11 0.1 0.4%

Lạm phát so hàng tháng 0.36% 0.39% Bơm ròng qua OMO (tỷ VND) 1,791 6,138

Lạm phát so với cùng kỳ (năm) 21.59% 18.62% Lãi suất cho vay VND/năm (min-max) 16.0% 18.0%

Sản lượng Công nghiệp (%) 5.20% 8.10% Lợi tức trái phiếu chính phủ - 1 năm 12.40 -0.12 -1.0%

Lãi suất OMO 14.00% 14.00% Lợi tức trái phiếu chính phủ - 3 năm 12.41 0.00 0.0%

Xuất khẩu (triệu $)  8,394  9,300  87,164 Lợi tức trái phiếu chính phủ - 5 năm 12.46 -0.02 -0.2%

Nhập khẩu (triệu $)  9,144  8,600  96,068 Lợi tức trái phiếu chính phủ - 10 năm 12.88 0.26 2.0%

Thâm hụt thương mại (triệu $) - 750  700 - 8,904 Tỷ giá Mua vào Bán ra Thay đổi

FDI cam kết (triệu $)  1,371  1,610  12,697 VND/USD 21,006 21,011    0/0

FDI giải ngân (triệu $)  900  1,000  10,100 VND/USD (tự do) 21,010 21,010 0/0

TIN TỨC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Trong nước Diễn biến trên 2 sàn
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Quốc tế Giao dịch khối ngoại

(Nguồn: Vietinbank)

Khối lượng

(KL: triệu CP)

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

GIÁ HÀNG HÓA

- Thông tin về khả năng giảm lãi suất liên tục được làm mới,

tạo hứng thú cho thị trường. Các cổ phiếu lớn trên sàn HSX như

MSN, BVH, VIC, SSI, HAG, HPG, PVF, VCB, DPM, FPT…

đồng loạt tăng điểm giúp chỉ số có mức tăng đầy bất ngờ cuối

phiên khi kết thúc phiên tại mức 383,88 điểm, tăng 3,78 điểm.

- HNX-Index hưởng ứng ngay lập tức đà tăng của VN-Index

khi kết thúc tăng 0,5 điểm lên 61,68 điểm. Thanh khoản cải

thiện nhẹ. THV tiếp tục tăng trần với dư mua gần 1 triệu đơn vị

cuối phiên. Các mã penny như SME, TAS, SHS…tăng trần.

- Tỷ lệ thất nghiệp Mỹ tháng 11/2011 giảm từ 9% xuống

8,6%. Tỷ lệ người Mỹ tham gia vào thị trường lao động

giảm xuống mức 64% từ mức 64,2% của tháng 10/2011.

- Châu Âu đang chuẩn bị thành lập một liên minh ổn định,

với sự giám sát ngân sách nghiêm ngặt để đối phó với cuộc

khủng hoảng nợ công ở khu vực sử dụng đồng euro.

- Bộ trưởng Công nghiệp, Giao thông Vận tải và Cơ sở hạ

tầng Italy cảnh báo nền kinh tế của nước này có lẽ đang ở

bên bờ vực của sự suy thoái.

- Tuần từ 19-25/11: Lãi suất bình quân liên ngân hàng giao

dịch bằng VND giảm ở hầu hết các kỳ hạn ngắn từ 1 tháng

trở xuống, kỳ hạn 9 tháng trở lên giảm mạnh và tăng chủ

yếu ở kỳ hạn 2 đến 6 tháng.

- Phó Thống đốc NHNN cho biết năm 2012, NHNN sẽ thực

hiện chính sách tiền tệ đảm bảo lạm phát dưới 10%, tăng

trưởng tín dụng 15-17%.

- Theo Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, các doanh

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong thời

gian qua mới chỉ giải ngân được chưa đầy 40% tổng vốn

đăng ký.

- Trên HSX, giá trị mua vào và bán ra lần lượt là 133 tỷ và 150

tỷ đồng, tăng gấp 2 lần phiên trước. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp

tục bán ròng phiên thứ 2, giá trị hơn 17 tỷ đồng. VIC được

chuyển nhượng hơn 920 nghìn đơn vị giữa các nhà đầu tư nước

ngoài. STB tiếp tục bị bán ròng gần 15 tỷ đồng, tương đương

hơn 1 triệu đơn vị. Ngược lại, VSH được mua ròng nhiều nhất,

giá trị dưới 4 tỷ đồng.

- Trên HNX, khối ngoại hầu như không có giao dịch khi chỉ

mua khoảng 550 triệu đồng và bán ra 1,3 tỷ đồng. Không cổ

phiếu nào có giá trị mua bán ròng trên 800 triệu đồng.
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HSX BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn Giảm

Trung hạn Giảm

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1 400

Kháng cự 2 428

Vùng hỗ trợ 1 370

Vùng hỗ trợ 2 350

BẢNG CÁC CHỈ SỐ

RSI (14) Tăng

STO (14) Tăng

MFI (14) Tăng

KLGD Tăng

THÔNG TIN CẬP NHẬT CÁC CÔNG TY SÀN HOSE

SMA

KDC

APC

UIC
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VN-Index tăng điểm với thanh khoản được cải thiện

hơn, tuy nhiên vẫn duy trì ở mức độ thấp. Số cổ

phiếu tăng điểm tiếp tục được cải thiện hơn. Ngày

2/12, VN-Index đã đóng cửa nằm trên đường

MA(10) sau nhiều phiên giằng co. Đây là tín hiệu

tích cực. Nhà đầu tư cần theo dõi thanh khoản khi thị

trường tăng trong các phiên tới.

Khuyến nghị: Thanh khoản là tiêu chí quan trọng

hàng đầu hiện nay. Nhà đầu tư mạo hiểm xem xét

giải ngân một phần vốn khi xuất hiện rung lắc trong

phiên. Ưu tiên các cổ phiếu thanh khoản cao và có

mức độ “nhạy” so với thị trường.

Từ ngày 6/12/2011 - 6/2/2012, ông Trần Quang Vinh, người có liên quan đến cổ đông nội bộ của CTCP thiết bị

phụ tùng Sài Gòn (SMA) đăng ký bán 88.410 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 2 cổ phiếu, nhằm giải quyết

nhu cầu tài chính cá nhân.

Từ ngày 6/12/2011 - 6/2/2012, bà Trần Kim Khánh, vợ ông Nguyễn Xuân Luân - Phó tổng giám đốc CTCP

Kinh Đô (KDC) đăng ký bán hết 12.416 cổ phiếu, nhằm chi tiêu cá nhân.

Từ ngày 5/12/2011 - 5/2/2012, ông Nguyễn Đắc Đoàn - Kế toán trưởng CTCP chiếu xạ An Phú (APC) đã bán

20.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 5.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết tài chính cá nhân.

Từ ngày 6/12/2011 - 6/2/2012, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP Đầu tư Phát triển

Nhà và Đô thị Idico (UIC) đăng ký mua 25.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 70.100 cổ phiếu,

nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HNX

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn Giảm

Trung hạn Giảm

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1 66

Kháng cự 2 70

Vùng hỗ trợ 1 60

Vùng hỗ trợ 2 58

BẢNG CÁC CHỈ SỐ

RSI (14) Tăng

STO (14) Tăng

MFI (14) Tăng

KLGD Tăng

THÔNG TIN CẬP NHẬT CÁC CÔNG TY SÀN HNX

CMS

FLC

VCC

MIM

BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
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HNX-Index tăng điểm với thanh khoản được cải

thiện hơn, tuy nhiên vẫn duy trì ở mức độ thấp. Số

cổ phiếu tăng điểm tiếp tục được cải thiện hơn.

Hôm nay, HNX-Index đã đóng cửa nằm trên

đường MA(10) sau nhiều phiên giằng co. Đây là

tín hiệu tích cực. Nhà đầu tư cần theo dõi thanh

khoản khi thị trường tăng trong các phiên tới. Mốc

62.5 vẫn là mốc quan trọng của HNX-Index.

Khuyến nghị: Thanh khoản là tiêu chí quan trọng

hàng đầu hiện nay. Nhà đầu tư mạo hiểm xem xét

giải ngân một phần vốn khi xuất hiện rung lắc

trong phiên. Ưu tiên các cổ phiếu thanh khoản cao

và có mức độ “nhạy” so với thị trường.

Từ ngày 30/11 - 30/12, ông Đào Tiến Dương - Phó Tổng Giám đốc CTCP Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch

vụ (CMS) đăng ký bán 150.000 cổ phiếu, đăng ký mua 350.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu và đáp ứng

nhu cầu tài chính cá nhân.

Từ ngày 5/12/2011 - 1/2/2012, Nguyễn Thị Huyền Trang, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn FLC (FLC) đăng

ký bán 150.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Từ ngày 2/12/2011 - 30/1/2012, ông Nguyễn Xuân Nhàn - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc CTCP

Vinaconex 25 (VCC) đăng ký mua 30.000 cổ phiếu, nhằm mua thêm cổ phiếu.

CTCP Khoáng sản và Cơ khí (MIM) trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:1.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 14/12/2011; ngày đăng ký cuối cùng là ngày 16/12/2011.
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HSX HNX

5CP TĂNG giá nhiều nhất 5CP GIẢM giá nhiều nhất 5CP TĂNG giá nhiều nhất 5CP GIẢM giá nhiều nhất

Mã CK KL Mã CK KL Mã CK KL Mã CK KL

VKP 37.7       VSG 4.9 IVS 83 VCS 0.9

BAS 33.3       TTP 5.0 SJM 1.6 VCH 0.9

SGT 2.0         PDN 0.0 TKC 5.3 RCL 2.0

KSA 157.8     IMP 20.7 VCM 0.1 ILC 1.0

PXL 293.7     VLF 1.0 STC 0.2 APP 0.6

5CP có KLGD nhiều nhất 5CP có KLGD nhiều nhất

Mã CK KL Mã CK GT Mã CK KL Mã CK GT

STB -3.47% 1,553.1  VIC 4.3 KLS 3,121.9  KLS 31.6

VSH 1.85% 1,027.1  STB 21.8 VND 2,870.4  VND 29.3

ITA 0.00% 315.8     HAG 20.7 SCR 509.8     PVX 12.9

HAG 3.60% 910.5     FPT 21.1 PVX 1,504.6  SCR 4.0

OGC 4.65% 1,006.3  VSH 11.3 WSS 1,111.3  VCG 10.1

5CP NĐTNN mua nhiều nhất 5CP NĐTNN bán nhiều nhất 5CP NĐTNN mua nhiều nhất 5CP NĐTNN bán nhiều nhất

Mã CK Giá Thay đổi KL Mã CK Giá Thay đổi KL Mã CK Giá Thay đổi KL Mã CK Giá Thay đổi KL

VSH  11.0  1.9% 327.6     STB 13.9 -3.5% 1,025.7  VSP 6.8    6.3% 29.5       SCR 7.9    1.3% 100.0      

VCB  22.5  1.4% 296.8     DRC 18.1 3.4% 224.7     VNF 17.2  -2.8% 11.0       WSS 5.0    0.0% 20.0        

TDC 9.0    0.0% 130.0     HPG 19.2 1.6% 136.7     VGS 5.4    1.9% 9.0         PVI 17.2  0.0% 15.0        

FPT 49.3  0.2% 91.2       CTG 19.2 0.5% 99.9       SKS 6.1    0.0% 2.5         PVG 13.0  1.6% 4.0          

JVC  15.2  1.3% 88.0       AGR 4.7 4.4% 91.2       MCM 7.8    5.4% 2.1         AGC 3.9    0.0% 3.1          

(Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: nghìn CP)

Khuyến cáo

Liên hệ

Trụ sở chính Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

306 Bà Triệu 49 Tôn Thất Đạm


Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội Q. 1, TP. HCM

Tel: (84.4) 6278 0012 Tel: (84.8) 3820 9987

P. Giao dịch Thái Thịnh P. Giao dịch Phan Đăng Lưu

Số 196 Thái Thịnh Tầng M, 24A Phan Đăng Lưu, P.6

Q. Đống Đa, Hà Nội Q. Bình Thạnh, TP. HCM 

Tel: (84.4) 3519 0142 Tel: (84.8) 3551 5606
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(Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: nghìn CP)

(Đơn vị: tỷ VND) (Đơn vị: tỷ VND)

2.94%

Thay đổi Thay đổi

1.85%

3.00%

2.97%

2.04%

5CP có GTGD nhiều nhất 5CP có GTGD nhiều nhất

0.00%

2.35%

3.55%

-3.47%

3.60%

0.20%

3.00%

2.97%

2.35%

0.00%

-5.00%

-5.00%

-4.99%

-4.96%

Thay đổi

10.00%

5.56%

5.00%

4.92%

4.88%

Thay đổi Thay đổi

Thay đổi

-37.89%

-21.62%

-9.94%

-9.09%

-8.26%

Thay đổi

11.63%

9.09%

8.51%

7.69%

7.46%

Thay đổi

-5.56%

Báo cáo này được phát hành bởi VietinBankSc. Các thông tin, nhận định trong báo cáo này được VietinBankSc xem là đáng tin

cậy và dựa trên các nguồn thông tin có sẵn, đã công bố ra công chúng được xem là đáng tin cậy và hợp pháp. Tuy nhiên,

VietinBankSc không đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của các thông tin này.

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý các nhận định, dự báo trong báo cáo này mang tính chủ quan của người viết. Nhà đầu

tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.


